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Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

Thực hiện chỉ đạo của HĐND Thành phố tại Văn bản số 180/HĐND-VP ngày 

19/9/2024, UBND Thành phố báo cáo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3, 

phòng chống úng ngập trên địa bàn Thành phố như sau: 

I. Tổng quan tình hình thiệt hại 

Đợt thiên tai cơn bão số 3 và mưa, lũ sau bão vừa qua đã gây thiệt hại nặng về 

người, tài sản của Nhân dân và nhà nước cho 26 tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó 

có thành phố Hà Nội. Mặc dù đã có sự chủ động, tích cực vào cuộc từ sớm, từ xa, 

từ cơ sở và sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, 

các địa phương, các lực lượng chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và người dân 

đã góp phần rất quan trọng giảm thiểu tác động, ảnh hưởng của bão lũ, nhưng thiệt 

hại do bão, mưa, lũ trên địa bàn Thành phố vẫn còn lớn: đã có 04 người chết và 28 

người bị thương (01 người chết, 10 người bị thương trong bão); trên 78.000 người 

dân phải sơ tán, di rời; trên 100.000 cây xanh bị gãy, đổ (trong đó cây xanh thuộc 

Thành phố quản lý theo phân cấp là 11.756 cây1); trên 23.000 ha lúa bị gẫy, đổ, 

dập nát; trên 15.000 ha lúa bị ngập; trên 13.000 ha rau màu bị ngập, ảnh hưởng; 

trên 9.000 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; trên 4.000 ha thủy sản bị ảnh hưởng; trên 

3.000 con gia súc bị chết; trên 600.000 con gia cầm bị chết, thất lạc… (số liệu tính 

đến ngày 30/9/2024, các ảnh hưởng, thiệt hại đã và đang được khắc phục; còn trên 

3.000 người dân vẫn còn phải sơ tán do ngập lụt chủ yếu trên địa bàn huyện Chương 

Mỹ; trên 2.000 ha lúa bị gẫy đổ; trên 3.000 ha lúa bị ngập); xảy ra 41 sự cố công 

trình đê điều và khoảng 150 sự cố công trình thủy lợi cùng các sự cố, ảnh hưởng 

khác về ngập lụt…; Sản xuất công nghiệp chịu thiệt hại nhẹ.  

II. Về công tác khắc phục hậu quả 

Ngày 17/9/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP về các 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả báo số 3 (Yagi), 

                                           
1 Theo Báo cáo của Sở Xây dựng (tại Báo cáo số 8009/SXD-CXCS ngày 30/9/2024), Bão số 3 và hoàn lưu sau 

bão đã làm hơn 43.700 cây xanh đổ, bật gốc (chưa có tính số liệu của 07 quận huyện gồm: Ba Vì, Bắc Từ Liêm, 

Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thường Tín, Chương Mỹ, Phúc Thọ), trong đó cây xanh thuộc Thành phố quản lý theo phân 

cấp là 11.756 cây xanh đổ, bật gốc; các quận, huyện, thị xã quản lý, Ban quản lý dự án Thành phố chưa bàn giao 

sau đầu tư và trong các khác khu đô thị, cơ quan, đơn vị là hơn 31.900 cây. 
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nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh 

doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. 

Về phía Thành phố, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thường 

trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và đặc biệt 

là những nhận định chính xác, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của đồng chí Bí thư 

Thành ủy. Các sở, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện tốt công tác ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai theo đúng kế hoạch, phương án được lập, phê duyệt 

từ trước mùa mưa, lũ như quân đội, công an, điện lực, viễn thông, xây dựng, nông 

nghiệp...  

Tổng số lượng người, phương tiện đã được huy động theo thống kê sơ bộ 

của các quận, huyện, thị xã trong đợt thiên tai hiện nay là trên 200.000 lượt người 

và trên 40.000 lượt phương tiện; tổng lực lượng, phương tiện của Bộ Tư lệnh và 

các đơn vị đóng quân trên địa bàn là 47.338 lượt đồng chí và 622 phương tiện các 

loại; Công an Thành phố đã huy động trên 18.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, trên 2.400 

lượt phương tiện và trên 1.300 lượt trang bị. Đối với cây xanh gãy đổ, Thành phố 

đã chỉ đạo triển khai công tác giải tỏa đạt trên 98% khối lượng; trồng dựng lại tại 

chỗ trên 3.500 cây xanh, vận chuyển trồng dựng lại tại vườn ươm trên 600 cây. 

Đến nay, các sự cố điện lực đã được khắc phục kịp thời, ngày 10/9/2024 cơ bản 

cấp lại điện toàn bộ khách hàng mất điện trong bão, ngày 30/9/2024 đã cấp lại 

điện 111.058/112.354 khách hàng bị ảnh hưởng do mưa, lũ sau bão. Hệ thống 

công trình đê điều, thủy lợi cơ bản ổn định, không có các sự cố lớn xảy ra. Công 

tác di dân, đảm bảo an toàn cho Nhân dân trước bão, lũ đã được triển khai theo 

đúng kế hoạch, không bị động, không bất ngờ. Cập nhật đến ngày 30/9/2024, đã 

có gần 75.000 người trở về trên tổng số 78.000 người dân sơ tán, di dời. Còn lại 

khoảng hơn 3.000 người chủ yếu trên địa bàn huyện Chương Mỹ còn ngập. Tình 

hình thị trường hàng hóa cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, 

hàng hóa đa dạng, giá các mặt hàng thiết yếu ổn định, đảm bảo nguồn cung phục 

vụ đầy đủ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân 

trên địa bàn. UBND Thành phố quyết định hỗ trợ các quận, huyện, thị xã và các 

đơn vị Thành phố 220,87 tỷ đồng. Đến ngày 22/9/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp Thành phố đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ là: 177,646 tỷ đồng 

(đã hỗ trợ Nhân dân Thủ đô 15,9 tỷ đồng, hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại 86,62 tỷ đồng) 

và nhiều nhu yếu phẩm cho Nhân dân bị ảnh hưởng. Thành đoàn, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Thành phố và các ban, ngành đoàn thể đến cấp xã cũng như các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn Thành phố tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, cứu trợ. 

III. Một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất 

Tổng số kinh phí thực hiện hỗ trợ, khắc phục thiệt hại trong giai đoạn 2024-

2025 và đề xuất cho lập chủ trương đầu tư, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2026-2030 là 2.567,05 tỷ đồng, gồm: 

1. UBND Thành phố đã hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, thị 

xã, đơn vị Thành phố; hỗ trợ hàng cứu trợ đảm bảo đời sống Nhân dân với tổng 
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số tiền 220,87 tỷ đồng tại 05 Quyết định của UBND Thành phố số: 4756/QĐ-

UBND ngày 12/9/2024 (68,5 tỷ đồng), 4784/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 (60 tỷ 

đồng), 4812/QĐ-UBND ngày 13/9/2024 (60 tỷ đồng), 4898/QĐ-UBND ngày 

19/9/2024 (2,37 tỷ đồng) và 4989/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 (30 tỷ đồng). 

2. Tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, ước tính 2.346,18 tỷ đồng, 

trong đó: 

2.1. Nguồn vốn qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách thành phố Hà Nội, 

Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Khuyến nông: 

1.290 tỷ đồng (trong đó vốn quay vòng tự có là 490 tỷ đồng; đề nghị bổ sung: 800 

tỷ đồng) 

2.1.1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Thành phố: Đề xuất Thành phố bổ 

sung vốn ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố để cho 

vay tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 số tiền khoảng 400 tỷ đồng (200 tỷ 

đồng Quý IV/2024, 200 tỷ đồng Quý I/2025) đối với 02 nội dung như sau:  

(1) Theo kết quả rà soát sơ bộ đến thời điểm hiện nay, tổng nhu cầu vốn vay 

của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn từ nay đến cuối năm 2024 là khoảng 750 

tỷ đồng. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố trước mắt dự kiến 

đáp ứng nhu cầu giải ngân nói trên từ nguồn vốn thu hồi cho vay quay vòng 

(khoảng 380 tỷ đồng) và nguồn vốn dự kiến được bổ sung từ nguồn phân bổ lãi 

thu được Quý III/2024 (khoảng 70 tỷ đồng). Như vậy, nguồn vốn còn thiếu theo 

kết quả rà soát sơ bộ cần bổ sung là khoảng 300 tỷ đồng.  

(2) Đối với khách hàng đang vay vốn: do ảnh hưởng của bão số 3 làm hoạt 

động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng, thiệt hại dẫn đến nguy 

cơ phải gia hạn nợ khi đến hạn (chưa trả được nợ vay khi đến hạn), theo đó, kế 

hoạch thu nợ cho vay quay vòng của Chi nhánh có khả năng bị giảm, ảnh hưởng 

đến nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại của bão 

số 3. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp khách hàng vay vốn chưa đến hạn trả nợ 

cũng đang có nhu cầu vay thêm nguồn vốn để phục hồi sản xuất. Đề nghị xem xét 

bổ sung thêm khoảng 100 tỷ đồng. 

2.1.2. Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố: Hiện nay, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ 

nông dân Thành phố đã giải ngân hết, để tiếp tục cho các hộ nông dân vay vốn 

cần UBND Thành phố cấp bổ sung 150 tỷ đồng (trong đó năm 2024: 50 tỷ đồng, 

năm 2025: 100 tỷ đồng) làm nguồn cho các hội viên vay vốn để phục hồi và phát 

triển sản xuất từ nay đến cuối năm. 

2.1.3. Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thành phố: Đề xuất UBND Thành phố 

cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thành phố thêm 200 

tỷ đồng (năm 2024 bổ sung 100 tỷ đồng, năm 2025 bổ sung 100 tỷ đồng) để hỗ trợ 

cho các hợp tác xã và thành viên hợp tác xã bị thiệt hại vay vốn phục hồi sản xuất 

kinh doanh. 
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2.1.4. Quỹ Khuyến nông Thành phố: Hiện tại còn 40 tỷ đồng cho vay vốn 

sản xuất, ưu tiên cho các hộ vay vốn để phục hồi và phát triển sản xuất từ nay đến 

cuối năm. Đề xuất: Bổ sung thêm cho Quỹ Khuyến nông 50 tỷ đồng. 

Đối với việc bổ sung nguồn vốn cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách thành 

phố Hà Nội, Quỹ Khuyến nông, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã: UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài 

chính và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu bổ sung nguồn vốn cho các đơn 

vị theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

2.2. Hỗ trợ khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất nông nghiệp (thực hiện 

hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP và Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND 

trên diện tích tạm rà soát đến hết ngày 15/9/2024): 148,5 tỷ đồng (trồng trọt: 

64,121 tỷ đồng; chăn nuôi: 13,838 tỷ đồng; thủy sản: 36,395 tỷ đồng...). 

Mức hỗ trợ thấp so với chi phí đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tại Hà Nội. 

Cụ thể: Đối với lúa, rau, hoa hỗ trợ từ 1-2 triệu đồng/ha; đối với cây ăn quả hỗ trợ 

từ 2-4 triệu đồng/ha; đối với gia cầm từ 10-35 nghìn đồng/con; đối với lợn từ 300 

nghìn-2 triệu đồng/con; đối với trâu, bò từ 1,2-6 triệu đồng/con; đối với thủy sản 

trung bình 10 triệu đồng/ha. 

2.3. Đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ đông 

Để khôi phục sản xuất và bù đắp sản lượng cho những diện tích cây trồng vụ 

mùa bị thiệt hại nên cần tập trung mở rộng diện tích sản xuất cây vụ Đông, phấn 

đấu đạt 32.000 - 33.000 ha (tăng 3.000 - 4.000 ha so với kế hoạch trước; tập trung 

vào các loại cây trồng: rau các loại, ngô, lạc, khoai lang, khoai tây, đậu tương...), 

dự kiến kinh phí hỗ trợ: 213,392 tỷ đồng (tạm tính tương đương 50% chi phí mua 

giống, vật tư áp dụng theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về 

khuyến nông). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu, báo cáo UBND Thành 

phố trình HĐND Thành phố Nghị quyết hỗ trợ phát triển sản xuất cây trồng vụ 

Đông góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội 

năm 2024 tại Tờ trình số 363/TTr-SNN ngày 27/9/2024. 

Đối với hỗ trợ các quận, huyện, thị xã: Sử dụng ngân sách Thành phố hỗ 

trợ có mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã để kịp thời khắc phục hậu quả thiên 

tai, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân. UBND các quận, huyện, thị 

xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng theo 

quy định. 

2.4. Đối với công tác khắc phục các sự cố công trình thủy lợi, đê điều 

Tổng kinh phí để khắc phục khoảng 191 sự cố công trình đê điều, thủy lợi bị 

thiệt hại với nhu cầu kinh phí khoảng 694,3 tỷ đồng (chưa tính các công trình đã 

có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn), cụ thể: 
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- Các sự cố về đê điều: với các sự cố công trình đê điều trên địa bàn nhu cầu 

kinh phí khắc phục dự kiến thực hiện khoảng 624,9 tỷ đồng; được chia làm 03 

hình thức xử lý: 

+ Đối với các sự cố nghiêm trọng cần khắc phục ngay để đảm bảo an toàn 

đê điều, tính mạng tàn sản của người dân,… đề xuất thực hiện quy trình Xử lý 

khẩn cấp là 18 danh mục với, kinh phí: 123 tỷ đồng. 

+ Các sự cố công trình cần duy tu, sửa chữa, cải tạo gồm 18 danh mục, với 

kinh phí: 11,9 tỷ đồng. 

+ Các sự cố công trình diễn ra cần đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

gồm 8 danh mục, với kinh phí: 490 tỷ đồng. 

+ Ngoài ra có 04 sự cố công trình nằm trong phạm vi đã có dự án đầu tư cần 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

- Các sự cố về thủy lợi: Toàn bộ các sự cố về thủy lợi đề xuất hình thức xử 

lý là duy tu, cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí dự toán thực hiện là 69,3 tỷ đồng. 

UBND Thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, trên cơ sở đề xuất 

của Sở Nông nghiệp và PTNT ưu tiên những công trình cần thiết đưa vào Kế hoạch 

vốn năm 2025, đồng thời rà soát đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-

2030 nằm trong tổng thể Đề án nâng cấp hệ thống đê điều UBND Thành phố đang 

giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì cùng các ngành hoàn thiện, báo cáo Thường 

trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương để đầu tư trong giai đoạn 

2026-2030 theo hướng mở rộng mặt cắt các tuyến đê, nâng cấp tải trọng, kết hợp 

giao thông và chỉnh trang các đoạn đê qua khu đô thị, thị trấn, thị tứ. 

2.5. Hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng và ngành Thuế 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo các tổ 

chức tín dụng trên địa bàn chủ động rà soát, tổng hợp, đánh giá thiệt hại của khách 

hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 

cho khách hàng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên đối với các gia đình bị 

thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để 

động viên người dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh; thực hiện 

công tác an sinh xã hội đối với các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, những 

khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão này. 

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã gấp rút triển khai việc rà soát và tổng hợp các 

chính sách thuế liên quan đến đến gia hạn, miễn, giảm trong trường hợp thiên tai 

theo quy định của pháp luật thuế và có thư gửi người nộp thuế kèm phụ lục chi tiết 

các thủ tục gia hạn, miễn, giảm. Cục Thuế đã đăng tải nội dung trên lên website 

Cục Thuế thành phố Hà Nội và các trang mạng xã hội (zalo, facebook) của Cục để 

lan tỏa tới cộng đồng người nộp thuế nhằm góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Bên 

cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị chủ động trong việc tiếp cận, hướng dẫn người nộp thuế 

có hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai thực hiện các thủ 
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tục về gia hạn, miễn, giảm nhằm thụ hưởng chính sách nhanh chóng và kịp thời; 

đồng thời phân công cán bộ phối hợp, làm đầu mối hướng dẫn người nộp thuế. 

IV. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo, yêu cầu các địa phương, đơn vị trong thời gian 

tới cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương 

(đặc biệt là Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả báo số 3 (Yagi), 

nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh 

doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát) và Thành 

phố trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tập trung cao độ 

khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão; đồng thời nâng cao cảnh giác, 

tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai 

ứng phó theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, sát với tình hình thực tế 

trên địa bàn. Một số giải pháp cần lưu ý: 

- Các cấp, các ngành tiếp tục, khẩn trương triển khai đồng thời các hoạt động 

khắc phục hậu quả, sự cố, dọn dẹp, vệ sinh môi trường; rà soát, đánh giá, hỗ trợ 

thiệt hại theo quy định.  

- Bảo đảm nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách hỗ trợ 

nhanh nhất, hiệu quả, kịp thời đến các đối tượng theo đúng quy định hiện hành của 

Trung ương và Thành phố. 

- Sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước để khẩn trương sửa chữa, sớm đưa 

vào sử dụng trở lại các công trình dân sinh, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, trạm 

y tế, giao thông, đê điều, thủy lợi… 

- Đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp, cần triển khai ngay các hoạt động 

hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất, hỗ trợ, phục hồi, phát triển sản xuất sau bão gồm: 

+ Triển khai ngay các giải pháp tăng cường kết nối cung cầu, bình ổn giá, bình 

ổn thị trường, đảm bảo cung ứng hàng hóa đến cuối năm và phục vụ Tết Nguyên 

đán 2025. 

+ Tập trung, sớm hoàn thiện công tác rà soát, đánh giá thiệt hại và triển khai 

các thủ tục để thực hiện hỗ trợ theo quy định (bao gồm cả phương án hỗ trợ đặc thù 

để khắc phục hậu thiên tai). 

+ Thực hiện biện pháp kỹ thuật nhằm khắc phục hậu quả sau bão, xử lý môi 

trường, quản lý, chăm sóc diện tích cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, phòng trừ 

dịch bệnh, phục hồi sản xuất. 

- Huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp để gia cố, sửa chữa ngay hệ thống 

công trình trạm bơm, các đoạn đê, kè xung yếu, bị hư hại nghiêm trọng; sửa chữa, 

khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông, cầu, cống xung yếu; lập kế hoạch xây dựng lại 

những công trình hư hỏng nghiêm trọng không thể khắc phục. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu 

bổ sung nguồn lực cho các đơn vị của Thành phố: Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác 

xã, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội… để khôi phục sản xuất, kinh doanh 

sau bão, mưa lũ theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

- Tiếp tục, tập trung công tác cứu trợ, hỗ trợ đối với các địa phương còn bị ngập 

lụt (khu vực sông Tích, sông Bùi…). 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác ứng phó thiên tai trong thời gian qua; rà 

soát, cập nhật các phương án ứng phó với tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra 

trong thời gian tới, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, khắc phục theo phương 

châm “4 tại chỗ”; đặc biệt lưu tâm, rút kinh nghiệm đối với những thiệt hại nghiêm 

trọng về người và tài sản liên quan đến gió, bão, ngập lụt, sạt lở đất thời gian qua; 

chú trọng đến các địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập, lụt, lũ rừng 

ngang như: Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Ứng Hòa, Mỹ Đức…  

- Trực ban nghiêm túc; sẵn sàng tham mưu chỉ đạo điều hành, triển khai các 

phương án đã lập; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.  

V. Đề xuất kiến nghị 

UBND Thành phố kính báo cáo và đề xuất HĐND Thành phố xem xét thông 

qua Nghị quyết hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ Đông góp phần khắc phục hậu 

quả của cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. 

UBND Thành phố kính báo cáo HĐND Thành phố công tác khắc phục hậu 

quả cơn bão số 3, phòng chống úng ngập trên địa bàn Thành phố./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND TP; 

- Chủ tịch UBND TP; 

- Các Phó CT UBND TP; 

- Các Ban HĐND TP; 

- Các Sở, ngành TP; 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP; 

- VPUB: CVP, các PCVP, các PCV; 

- Lưu: VT, KTNHuy. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Đông 
 



Phụ lục 1: Giải pháp cụ thể phục hồi sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND  ngày     /      /2024 của UBND Thành phố) 

1. Các thiệt hại cụ thể 

Ước tính thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp sau cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão 

là trên 2.287 tỷ đồng, cụ thể như sau:  

* Đối với trồng trọt:  

Tổng thiệt hại đối với trồng trọt khoảng 1.831 tỷ đồng. 

Theo số liệu báo cáo tính ngày 16/9/2024 từ các quận, huyện, thị xã, diện tích gieo 

trồng bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 YAGI là 57.229,3 ha (chiếm 52% diện tích gieo trồng 

cây hàng năm, 44% diện tích cây ăn quả của Thành phố), cụ thể: 

- Cây lúa: 36.086 ha bị ảnh hưởng, trong đó: bị ngập sâu 15.803 ha; bị đổ 20.283 

ha (đổ bẹp là 10.733 ha; bị đổ khum là 9.550 ha). Hiện nay đã thực hiện buộc dựng là 

18.939 ha, 10.689 ha đã và đang tiến hành tiêu thoát nước. Ước thiệt hại về sản lượng 

là trên 99.097 tấn tương đương 794,35 tỷ đồng. 

- Cây rau, màu, hoa: 12.251 ha bị ảnh hưởng (thiệt hại khoảng 811,1 tỷ). Cụ thể:  

+ Cây rau: 4.968,6 ha bị ảnh hưởng (thiệt hại về sản lượng khoảng 42.783 tấn, 

tương đương 380,3 tỷ); 

+ Cây ngô: 1.298,7 ha bị ảnh hưởng (thiệt hại về sản lượng khoảng thiệt hại khoảng 

6.495 tấn, tương đương 17,1 tỷ); 

+ Cây hoa hàng năm, cây cảnh: bị ảnh hưởng khoảng 1.027 ha (thiệt hại khoảng 

136 tỷ); 

+ Diện tích các cây trồng khác (cây gia vị, cây dược liệu, khoai lang, đậu tương...) 

khoảng 4.957 ha bị ảnh hưởng (thiệt hại khoảng 277,6 tỷ). 

- Cây ăn quả: Diện tích 8.892 ha bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 226,4 tỷ. 

* Đối với diện tích nhà màng, nhà lưới phục vụ sản xuất: 

 Tổng diện tích nhà màng, nhà lưới phục vụ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do 

cơn bão số 3 khoảng 400 ha ước thiệt hại khoảng 125 tỷ đồng. 

- Khoảng 360 ha nhà màng, nhà lưới đơn giản bị rách, tốc lưới, cột sắt, bê tông bị 

đổ hoặc siêu vẹo (thiệt hại khoảng 27 tỷ). 

- Khoảng 20 ha nhà màng, nhà lưới kiên cố (chủ yếu những diện tích xây dựng để 

trồng rau, hoa) bị sập đổ hoàn toàn. (thiệt hại khoảng 80 tỷ). 

- Khoảng 20 ha nhà lưới kiên cố bị tốc mái và hỏng một phần cột, xà  (thiệt hại 

khoảng 17 tỷ). 

* Đối với chăn nuôi: 

Thiệt hại về chăn nuôi ước tính là 31,8 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thiệt hại về gia 

cầm khoảng 19,7 tỷ đồng. 

- Tổng số lượng gia cầm bị thiệt hại là: 320.109 con, trong đó có khoảng 30% số vịt, 

ngan bị thất lạc (16.358 con), gà 303.751 con, chiếm 0,64% tổng đàn gia cầm toàn Thành 

phố. Nguyên nhân chủ yếu do xập chuồng, ngập nước, di dời từ chỗ thấp lên cao... 

- Tổng số con gia súc bị thiệt hại là:  3.446 con, trong đó: 

+ Lợn: 3.435 con, chiếm 0,23% tổng đàn lợn toàn Thành phố (nái, đực giống chiếm 

2%; dưới 28 ngày tuổi chiếm 20%; trên 60 kg chiếm 39%; dưới 60kg chiếm 39%) 

+ Trâu, bò: 12 con, thiệt hại 212 triệu đồng. 

* Về thủy sản:  

Thiệt hại về thủy sản ước tính là 298,9 tỷ đồng. 
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Tổng diện tích thủy sản bị tràn bờ gây thiệt hại là: 4.270 ha (chiếm 15,6% tổng 

diện tích nuôi trồng thủy sản toàn Thành phố), ước tính sản lượng thiệt hại khoảng 

14.945 tấn  (chiếm 10,3% tổng sản lượng thủy sản toàn Thành phố); Đối với sản xuất 

giống thủy sản: Diện tích thiệt hại 4,3ha; Sản lượng thiệt hại: cá bố mẹ là 8,1 tấn, cá 

giống các loại là 1,6 triệu con. Đối tượng thiệt hại chủ yếu là các loài cá truyền thống: 

trắm, chép, trôi, mè, rô phi…  

* Các sự cố về đê điều, thủy lợi: 

- Mưa bão đã gây ra 41 sự cố sạt lở liên quan đến đê điều, ảnh hưởng đến đê điều, 

bờ bãi sông, cụ thể: 

+ 24 sự cố công trình đê như nứt mặt đê tại: Đê Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, đê 

hữu Hồng huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây, hữu Đáy huyện Phúc Thọ, tả Tích huyện 

Quốc Oai; sạt lở mái đê tại khu vực Ba Vì, Phúc Thọ, Sơn Tây, Đan Phượng, Ứng Hòa, 

Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ;  

+ 01 sự cố cống tại cống qua đê trạm bơm tưới Hồng Vân, huyện Thường Tín;  

+ 04 sự cố kè tại: kè Khánh Trúc bãi huyện Ba Vì; kè Sơn Tây, kè Liên Hồng 

huyện Đan Phượng;  

+ 09 sự cố sạt lở bờ bãi sông trên tuyến đê sông Hồng qua: huyện Ba Vì, thị xã 

Sơn Tây, huyện Phúc Thọ, huyện Gia Lâm; 

+ 03 sự cố mạch sủi, thẩm lậu đê  tại đê Vân Cốc, huyện Phúc Thọ; đê hữu Cầu và 

tả Cà Lồ huyện Sóc Sơn. 

- Mưa bão đã gây ra khoảng 150 sự cố công trình thủy lợi, cụ thể:  

+ 44 sự cố kênh mương;  

+ 80 sự cố máy móc, trạm bơm;  

+ 13 sự cố cống và các sự cố khác.  

2. Giải pháp khôi phục   

2.1. Giải pháp tăng cường kết nối cung cầu, bình ổn giá, bình ổn thị trường, 

đảm bảo cung ứng hàng hóa đến cuối năm và phục vụ Tết Nguyên đán 2025 

- Tiếp tục tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa thiết yếu trên địa 

bàn (nhất là các khu vực bị úng, ngập) để kịp thời triển khai các giải pháp điều tiết, đảm 

bảo hàng hóa phục vụ Nhân dân; Tăng cường công tác thông tin hai chiều để kịp thời 

hỗ trợ các đơn vị trong công tác đảm bảo nguồn cung, lưu thông hàng hóa phục vụ đẩy 

đủ nhu cầu người dân. 

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 17/6/2024 của UBND 

Thành phố về thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa 

bàn thành phố năm 2024, phương án dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ và đảm bảo đời 

sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 (trong 

đó tích cực vận động các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tham gia góp phần bình ổn 

thị trường hàng hóa phục vụ Nhân dân). 

- Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, Thành phố (nhất là các tỉnh, thành phố không bị 

ảnh hưởng bởi mưa, bão) nắm chắc nguồn cung các mặt hàng thiết yếu của các tỉnh có 

thể cung ứng cho Hà Nội để kết nối với các đơn vị phân phối trên địa bàn nghiên cứu, 

khai thác đưa về Hà Nội phục vụ Nhân dân hoặc đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ cung 

ứng nhu yếu phẩm cho thành phố Hà Nội khi có hiện tượng thiếu hàng. 
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- Thường xuyên thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, danh 

sách các cơ sở và sản lượng các sản phẩm nông nghiệp để kết nối với hệ thống phân 

phối trên địa bàn nghiên cứu, tìm hiểu, khai thác góp phần hỗ trợ tiêu thụ, thúc đẩy sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn, đồng thời chủ động nguồn cung tại chỗ phục vụ nhu cầu 

người dân. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn căn cứ kế hoạch, 

phương án của Thành phố và năng lực sản xuất, kinh doanh của đơn vị, chủ động sớm 

có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân sau bão số 3 và 

dịp cuối năm 2024, Tết Nguyên đán 2025. 

- Đối với mặt hàng xăng dầu, bám sát và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, 

Bộ Công Thương để điều hành lĩnh vực xăng dầu đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng, sản xuất kinh doanh trên địa bàn; Tiếp tục nắm bắt thường xuyên tình hình 

diễn biến cung cầu xăng dầu (thông qua báo cáo của các doanh nghiệp trên địa bàn), kịp 

thời có phương án giải quyết, điều tiết nguồn cung khi có các dấu hiệu bất thường liên 

quan đến nguồn cung xăng dầu trên địa bàn Thành phố; nắm bắt chặt chẽ tình hình đóng, 

mở cửa của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu; xử lý nghiêm các cửa hàng không chấp 

hành các quy định về kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật. 

- Triển khai tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hoạt động kích cầu tiêu 

dùng để phục vụ Nhân dân trên địa bàn Thành phố để tăng cường và đa dạng hóa nguồn 

hàng từ các tỉnh, thành phố phục vụ Nhân dân (dự kiến từ nay đến cuối năm, tổ chức khoảng 

20 sự kiện, hội chợ, triển lãm trên địa bàn). 

- Triển khai các biệp pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho sản 

xuất, kinh doanh và sinh hoạt phục vụ Nhân dân. 

2.2. Giải pháp phục hồi sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp 

2.2.1. Công tác chỉ đạo tổ chức phục hồi sản xuất và triển khai thực hiện các biện 

pháp kỹ thuật sau mưa bão 

2.2.1.1. Công tác rà soát, đánh giá thiệt hại và triển khai các thủ tục để thực hiện 

hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP và Quyết định số 07/2019/QĐ-

UBND 

Chỉ đạo UBND cấp huyện tiến hành việc thống kê thiệt hại sản xuất sau bão số 

3; hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí theo hướng dẫn tại 

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/20217 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 

hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 

bệnh; Thông tư số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Liên Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh 

giá thiệt hại do thiên tai gây ra; Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của 

UBND Thành phố về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để 

khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà 

Nội; Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND Thành phố về phê 

duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

2.2.1.2. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật khắc phục giảm thiểu thiệt hại 

đối với sản xuất vụ mùa 
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* Đối với trồng trọt 

- Tập trung bơm thoát, tiêu úng cục bộ không để ngập kéo dài, gây thiệt hại cho 

cây trồng đồng thời tranh thủ nước rút đẩy nhanh tiến độ thu hoạch; đối với diện tích lúa 

bị ngập nước, hạt nảy mầm tiến hành thu hoạch để có thể tận dụng làm thức ăn gia súc, 

lấp ủ thân cây làm phân bón để tái sản xuất.  

- Đối với cây rau màu: Nước rút đến đâu tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại đến 

đó, đối với diện tích bị chết hoàn toàn, không có khả năng phục hồi thì vệ sinh đồng 

ruộng và trồng lứa mới; đối với diện tích có khả năng phục hồi tiến hành phun phân bón 

lá, chế phẩm vi lượng… cho cây nhanh chóng phục hồi. 

- Đối với cây ăn quả: Thường xuyên kiểm tra, tiến hành khơi thoát nước, tránh 

đọng nước trong vườn và xung quanh gốc cây, nước rút đến đâu tiến hành phá váng đến 

đó, đồng thời chăm sóc, cắt tỉa cành bị hỏng, gẫy, bón phân, tái tạo bộ rễ, đốn bỏ và 

trồng dặm cây bị ngã, đổ. 

* Đối với chăn nuôi 

- Vệ sinh môi trường: Thực hiện vệ sinh, khử trùng bằng vôi bột, hóa chất và tiêu 

độc khu vực chăn nuôi trước khi đưa vật nuôi trở lại chuồng nuôi, nước rút đến đâu vệ 

sinh đến đó. Tổ chức tổng vệ sinh, thu gom xác động vật chết để xử lý, sát trùng, tiêu độc 

vùng chăn nuôi bị bão, lũ ngập để tổng tẩy uế môi trường, tiêu diệt các loại mầm bệnh. 

- Chuẩn bị thức ăn, nước uống: Tập trung chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi khi 

nước đã rút, bổ sung ngay các sản phẩm chợ sức, chợ lực, tăng sức đề kháng cho đàn 

vật nuôi, không để vật nuôi bị bỏ đói, không cho ăn những loại thức ăn bị mốc, kém chất 

lượng. Đối với gia súc già yếu và gia súc non cần có chế độ chăm sóc đặc biệt như tăng 

cường quá trình hồi phục. Nước uống phải sạch và đầy đủ. 

- Tăng cường công tác quản lý vật nuôi: 

+ Thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi; tuyệt đối không chăn thả vật 

nuôi ở những khu vực bị ô nhiễm; chủ động triển khai công tác giám sát để phát hiện 

sớm, kịp thời xử lý trường hợp vật nuôi mắc bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm như Dịch 

tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh… 

+ Tuyên truyền, hướng dẫn chủ vật nuôi báo ngay cho chính quyền địa phương và 

cơ quan chuyên môn thú ý để điều tra, xử lý ổ dịch theo đúng quy định; không giết mổ, 

mua bán động vật ốm, chết, không vứt xác động vật chết do mắc bệnh ra ngoài môi trường. 

+ Tăng cường cán bộ về tận các thôn, xã cùng với lực lượng thú y cơ sở kiểm tra 

các cơ sở chăn nuôi để hướng dẫn người dân chôn lấp, tiêu hủy gia súc, gia cầm bị chết 

do bão, lũ; xử lý các trường hợp gia cầm bị lạc đàn. Tổ chức vệ sinh chuồng trại, phun 

tiêu độc khử trùng ở những vùng trũng, ngập lụt kéo dài, vùng có nguy cơ cao…; đồng 

thời tiếp tục triển khai tiêm phòng định kỳ đến tận các thôn, xóm, hộ chăn nuôi. 

- Chỉ đạo công tác tái đàn đảm bảo hiệu quả: Tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi 

chỉ tái đàn khi đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường; lựa chọn con giống có 

nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở chăn nuôi có uy tín, có giấy chứng 

nhận kiểm dịch (nếu mua ngoại tỉnh), thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo 

quy định. 
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* Đối với thủy sản 

- Tập trung sửa chữa, củng cố bờ bao, hệ thống kênh cấp, tiêu nước, xử lý đáy ao,... 

thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng ao nuôi trước khi tiến hành sản xuất trở lại; rải vôi 

xung quanh bờ ao (khoảng 1-2 kg/100m2), kết hợp bón vôi cho ao (khoảng 2 – 3 kg/100 

m3 nước) để ổn định pH nước và làm giảm độ đục của nước ao; sử dụng hóa chất, chế 

phẩm xử lý môi trường để giúp làm sạch nước ao. Tiến hành chạy máy quạt nước, sục 

khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi thâm canh và bán thâm canh. 

Chỉ thực hiện nuôi cá khi ao hồ đã được chuẩn bị kỹ và cải tạo tốt. 

- Tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường; công tác giám sát dịch bệnh 

tại các vùng nuôi để kịp thời hỗ trợ người nuôi xử lý, khắc phục. 

- Đối với diện tích đã đảm bảo các điều kiện về ao nuôi, theo dõi diễn biến thời tiết 

để thả giống tránh các đợt mưa bão tiếp theo. 

2.2.2. Định hướng khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp 

Theo thống kê, ước tính nhu cầu tiêu dùng đối với một số nhóm hàng thiết yếu của 

thành phố Hà Nội như sau: Gạo khoảng 96.700 tấn/tháng, thịt lợn khoảng 19.300 tấn/tháng, 

thịt bò khoảng 5.350 tấn/tháng, thịt gà khoảng 6.400 tấn/tháng, trứng gia cầm khoảng 129 

triệu quả/tháng, thủy sản khoảng 19.250 tấn/tháng, thực phẩm chế biến nông lâm thủy sản 

khoảng 5.350 tấn/tháng, rau củ khoảng 107.500 tấn/tháng, trái cây khoảng 56.000 tấn/tháng. 

Nhu cầu trong các tháng dịp Tết tăng thêm khoảng 15% tập trung vào các mặt hàng thiết 

yếu như gạo, thịt, thủy sản, rau, củ quả trái cây, nông sản khô… 

Ước tính nguồn cung giảm khoảng 15.270 tấn cá và thịt lợn hơi, 105.592 tấn lương 

thực có hạt, 42.783 tấn rau do thiệt hại của bão lũ và để bù đắp phần nguồn cung giảm 

từ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, để phục hồi sản xuất bù đắp lượng thực 

phẩm ảnh hưởng do bão, cũng như tái đàn phục hồi sản xuất của các địa phương, cần có 

một số giải pháp cụ thể như sau: 

2.2.2.1. Đối với thủy sản 

Do đặc điểm tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm chuyển sang mùa lạnh không 

phải là điều kiện thích hợp để thả các giống cả truyền thống mới, đồng thời các ao thiệt 

hại khoảng 30-50% do vậy vẫn còn một phần lượng cá trong ao. Cùng với việc một số 

địa phương chuyên sản xuất giống thủy sản nước ngọt như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải 

Dương, … lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng khó khăn nguồn cung thủy sản giống. Vì vậy 

xác định đối với thủy sản duy trì sản lượng còn lại và hướng dẫn người nông dân tiến 

hành các biện pháp kỹ thuật: 

- Tập trung sửa chữa, củng cố bờ bao, hệ thống kênh cấp, tiêu nước, xử lý đáy ao... 

thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng ao nuôi trước khi tiến hành sản xuất trở lại; rải vôi 

xung quanh bờ ao (khoảng 1-2 kg/100m2), kết hợp bón vôi cho ao (khoảng 2 – 3 kg/100 

m3 nước) để ổn định pH nước và làm giảm độ đục của nước ao; sử dụng hóa chất, chế 

phẩm xử lý môi trường để giúp làm sạch nước ao. Tiến hành chạy máy quạt nước, sục 

khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi thâm canh và bán thâm canh. 

Chỉ thực hiện nuôi cá khi ao hồ đã được chuẩn bị kỹ và cải tạo tốt. 

- Tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường; công tác giám sát dịch bệnh 

tại các vùng nuôi để kịp thời hỗ trợ người nuôi xử lý, khắc phục. 

- Đối với diện tích đã đảm bảo các điều kiện về ao nuôi mà người dân vẫn quyết 

tâm thả giống mới, thả bù cần theo dõi diễn biến thời tiết để thả giống tránh các đợt mưa 

bão tiếp theo; khi nước rút, tập trung thả bù các đối tượng nuôi có sức chống chịu tốt 

như: chép, rô phi, trắm cỏ,…. cá có kích cỡ lớn (khoảng 200g - 400g đối với chép và rô 

phi, 800g - 1kg đối với trắm) để kịp phục vụ tết Nguyên đán. 
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2.2.2.2. Đối với chăn nuôi 

a) Phương án tăng đàn lợn thương phẩm: Hà Nội có tổng đàn lợn có 1,48 triệu 

con lợn, trong đó đàn lợn sinh sản 155 nghìn con. Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh 

giống lợn là 714 cơ sở. Hàng tháng sản xuất trên địa bàn Thành phố bình quân 300.000 

con lợn giống và lợn thương phẩm (trong đó có 50.000 lợn dành chọn lọc làm giống).  

Phương án: Để bù đắp lượng gia súc của Thành phố bị thiệt hại, bù sản lượng 

thủy sản bị thiệt hại và cung cấp thực phẩm thiếu hụt cho các tỉnh, thành phố, khuyến 

cáo người chăn nuôi chuyển toàn bộ đàn lợn dành chọn lọc giống sinh ra trong tháng 

8,9 sang nuôi thương phẩm, tương đương 100.000 con, sau 5 tháng nuôi tăng thêm sẽ 

góp phần cung ứng tăng thêm từ 10.000 - 12.000 tấn thịt lợn hơi đáp ứng nhu cầu thực 

phẩm phục vụ Tết nguyên đán. 

b) Phương án tăng đàn gia cầm thương phẩm 

- Hà Nội có tổng đàn gia cầm khoảng 41,5 triệu con. Trong đó đàn gia cầm sinh 

sản là trên 10 triệu con. Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống gia cầm 1.998 cơ sở. 

Hàng năm Hà Nội sản xuất 150 triệu gia cầm giống và khoảng 2 tỷ quả trứng. Chỉ tính 

riêng các cơ sở sản xuất kinh doanh gà giống (1.998 cơ sở) có năng lực sản xuất 150 

triệu con giống gia cầm và trên 300 triệu quả trứng (90% trong số đó đạt tiêu chuẩn 

trứng ấp nở, cung ứng gia cầm giống). 

- Hiện toàn Thành phố có 339 cơ sở ấp nở trứng gia cầm, thủy cầm; trong đó: gia 

cầm 136 cơ sở, thủy cầm 84 cơ sở; hỗn hợp gia cầm và thủy cầm 119 cơ sở. Sản lượng 

ấp nở khoảng 10 triệu con gia cầm/tháng mới đạt 70-80% công suất thiết kế. 

- Dự kiến gia cầm là đối tượng phù hợp nhất cho việc tái đàn (nhất là gia cầm 

thả vuờn) vừa phục vụ cho các dịp lễ hội sau tết, vừa phù hợp địa hình trung du, miền 

núi tại các tỉnh phía bắc, vì vậy khuyến khích tập trung nâng cao sản xuất giống gia 

cầm, một phần bù đắp thiệt hại của Hà Nội, một phần cung cấp con giống cho các 

tỉnh, thành phố bị thiệt hại. 

Phương án: Tập trung nâng tối đa công suất ấp nở; đồng thời chuyển thêm 5 -10 

triệu trứng đủ tiêu chuẩn vào ấp nở tăng thêm trong tháng 9,10,11 để tăng thêm nguồn 

cung 2,5 - 8 triệu con gia cầm giống sẽ góp phần cung ứng tăng thêm khoảng 10.000 – 

16.000 tấn gia cầm hơi. 

* Kết quả dự kiến: Tổng nguồn cung tăng thêm theo phương án tăng sản xuất chăn 

nuôi lợn và gia cầm dự kiến là 20.000 – 28.000 tấn đảm bảo bù đắp phần thiệt hại nguồn 

cung do bão lũ và bù đắp phần nguồn cung bị suy giảm từ các tỉnh bị ảnh hưởng bới 

bão, lũ. 

c) Đối với chăn nuôi trâu bò: Giữ ổn định đàn trâu bò hiện có, tăng cường chăm 

sóc nuôi dưỡng nhằm vừa tiếp tục sản xuất cung ứng con giống chất lượng giá trị cao 

vừa tăng nguồn cung thịt trâu bò cho thị trường. 

2.2.2.3.  Phát triển sản xuất cây vụ Đông 

* Mục tiêu 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão làm giảm sản lượng lương thực, 

thực phẩm vụ mùa. Để khôi phục sản xuất và bù đắp sản lượng cho những diện tích cây 

trồng vụ mùa bị thiệt hại nên cần tập trung mở rộng diện tích sản xuất cây vụ đông, phấn 

đấu đạt 32.000 - 33.000 ha (tăng 3.000 - 4.000 ha so với kế hoạch trước), cụ thể: 

- Ngô: Diện tích 6.700 ha, năng suất dự kiến 51,4 tạ/ha;  

- Lạc: Diện tích 260 ha, năng suất dự kiến 20,4 tạ/ha;  
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- Đậu tương: Diện tích 1.700 ha, năng suất dự kiến 19,5 tạ/ha;  

- Khoai lang: Diện tích 1.700 ha, năng suất dự kiến 106,5 tạ/ha; 

- Khoai tây: Diện tích 1.500 ha, năng suất dự kiến 145,4 tạ/ha; 

- Rau các loại: Diện tích 15.600 ha, năng suất 206,7 tạ/ha;   

- Hoa hàng năm: Diện tích 3.000 ha; 

- Cây khác (cây gia vị, dược liệu, ....): Diện tích 2.540 ha. 

* Giải pháp thực hiện: 

- Về giống, vật tư: Sử dụng giống ngắn ngày, vật tư chất lượng cao là chủ lực trong 

sản xuất. Tăng cường quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn; Tổ chức 

tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn bằng nhiều hình thức đến các cơ sở sản xuất, buôn bán 

vật tư nông nghiệp về chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất, buôn bán 

giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để các tổ chức, cá nhân hiểu và chủ động thực 

hiện. Chủ động liên hệ với các Doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư có uy tín để ưu tiên 

cung ứng cho sản xuất vụ đông trên địa bàn Hà Nội. 

- Chỉ đạo công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất sản xuất vụ đông đảm bảo thời vụ và đáp 

ứng yêu cầu sinh trưởng phát triển của cây trồng. 

- Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng cho 

từng diện tích cụ thể. Lưu ý các chân ruộng trũng, diện tích sử dụng nước tưới bị ô 

nhiễm...Tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình sâu, bệnh phát sinh gây hại để kịp thời 

tham mưu chính quyền địa phương tổ chức phòng trừ dịch hại đúng kỹ thuật nhằm đạt hiệu 

quả cao, an toàn thực phẩm, an toàn môi trường sinh thái. Triển khai có hiệu quả chiến dịch 

diệt chuột vụ đông để bảo vệ mùa màng và sức khoẻ Nhân dân. 

- Tổ chức tốt công tác tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho 

nông dân. Tuyên truyền, nhân rộng ứng dụng Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI); sản xuất 

rau, quả an toàn; quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng ngay từ đầu vụ... 

- Kết nối tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất (hiện nay Trung tâm Phát 

triển nông nghiệp đã liên hệ và phối hợp với một số doanh nghiệp như: Công ty CP giống – 

vật tư nông nghiệp công nghệ cao VN, Công ty TNHH lương thực thực phẩm Khang Long, 

Công ty TNHH lương thực Long Vũ, Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp 

Hà Nội, Công ty CP tập đoàn giống cây trồng VN Vinaseed để thu mua nông sản). 

- Công tác chỉ đạo tại các địa phương cần tập trung, quyết liệt, đồng bộ, huy động 

toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành mục tiêu mở rộng sản xuất vụ đông. 

- Đối với những địa phương thiếu lao động nông nghiệp nhưng có diện tích đủ điều 

kiện để sản xuất vụ đông thì thực hiện vận động các tổ chức như Hội Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên, Hợp tác xã tham gia tổ chức sản xuất. 

- Rà soát cụ thể từng diện tích để chỉ đạo, hướng dẫn gieo trồng các chủng loại cây 

trồng vụ đông phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thủy lợi và tập quán canh tác của người 

dân. Bố trí cây trồng theo nguyên tắc: Vùng đất màu thực hiện đa dạng cây trồng, tăng 

nhanh hệ số quay vòng cây trồng trên đơn vị diện tích. Sản xuất tập trung các cây rau, 

củ, quả truyền thống như rau ăn lá, cà chua, đậu đỗ... Vùng đất 2 lúa tập trung sản xuất 

các loại cây hàng hóa như khoai tây, ngô, khoai lang… Xác định bố trí cơ cấu cây trồng 

hợp lý với từng vùng sản xuất, phát triển diện tích sản xuất theo định hướng: 

+ Vùng sản xuất đậu tương tập trung tại 7 huyện: Phú Xuyên, Mỹ Đức, Chương 

Mỹ, Ứng Hòa, Phúc Thọ, Thanh Oai, Quốc Oai. 
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+ Vùng sản xuất ngô tại 10 huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh, Phú 

Xuyên, Ứng Hòa, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh. 

+ Vùng sản xuất khoai tây tại 10 huyện: Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng 

Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Phúc Thọ, Mê Linh, Đông Anh. 

+ Vùng sản xuất khoai lang 4 huyện: Ba Vì, Thanh Oai, Phú Xuyên, Quốc Oai. 

+ Vùng sản xuất lạc tại các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Sơn Tây, Thạch 

Thất... 

+ Vùng sản xuất rau tại các huyện: Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, 

Thanh Oai, Chương Mỹ, Đan Phượng, Phúc Thọ… 

* Dự kiến hiệu quả: Dự kiến sản lượng cây vụ đông đạt được khoảng 400 nghìn 

tấn, trong đó trên 322 nghìn tấn rau, 29 nghìn tấn khoai tây, 33,4 nghìn tấn ngô, 0,5 

nghìn tấn lạc, 2,34 nghìn tấn đậu tương, 11,7 nghìn tấn khoai lang góp phần bù đắp sản 

lượng cây trồng bị thiệt hại do thiên tai trong vụ Mùa.   

3. Các phương án, hỗ trợ 

3.1. Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP và 

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND trên diện tích tạm rà soát đến hết ngày 15/9/2024 

- Dự kiến kinh phí hỗ trợ: 148,5 tỷ đồng 

- Mức hỗ trợ thấp so với chi phí đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tại Hà Nội. Cụ 

thể: Đối với lúa, rau, hoa hỗ trợ từ 1 – 2 triệu đồng/ha; đối với cây ăn quả hỗ trợ từ 2 – 

4 triệu đồng/ha; đối với gia cầm từ 10-35 nghìn đồng/con; đối với lợn từ 300.000 – 2 

triệu đồng/con; đối với trâu, bò từ 1,2-6 triệu đồng/con; đối với thủy sản trung bình 10 

triệu đồng/ha. 

- Ví dụ: 

+ Chi phí đầu tư sản xuất 1 ha lúa khoảng 38-39 triệu đồng/ha, trong khi kinh phí 

hỗ trợ cao nhất là 2 triệu đồng/ha tức là chỉ đảm bảo được khoảng 5 – 6% chi phí sản 

xuất thực tế, mặt khác do diện tích sản xuất manh mún nên kinh phí hỗ trợ mà từng hộ 

nhận được rất thấp, trung bình khoảng 430.000 đồng/hộ (khoảng 73.000 đồng - 145.000 

đồng/sào). 

+ Chi phí đầu tư sản xuất 1 ha cây khoai tây vụ đông khoảng 71 triệu đồng, trong 

khi kinh phí hỗ trợ cao nhất là 2 triệu đồng/ha tức chỉ đảm bảo 2 – 3% chi phí sản xuất 

thực tế. 

3.2. Nguồn vốn qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách thành phố Hà Nội, Quỹ 

Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Khuyến nông: 1.290 tỷ 

đồng (trong đó vốn quay vòng tự có là 490 tỷ đồng; đề nghị bổ sung: 800 tỷ đồng) 

3.2.1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Thành phố: Đề xuất Thành phố bổ sung 

vốn ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố để cho vay tại các 

địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 số tiền khoảng 400 tỷ đồng (200 tỷ đồng Quý IV/2024, 

200 tỷ đồng Quý I/2025) đối với 02 nội dung như sau:  

(1) Theo kết quả rà soát sơ bộ đến thời điểm hiện nay, tổng nhu cầu vốn vay của 

các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn từ nay đến cuối năm 2024 là khoảng 750 tỷ đồng. 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố trước mắt dự kiến đáp ứng nhu cầu 

giải ngân nói trên từ nguồn vốn thu hồi cho vay quay vòng (khoảng 380 tỷ đồng) và 

nguồn vốn dự kiến được bổ sung từ nguồn phân bổ lãi thu được Quý III/2024 (khoảng 
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70 tỷ đồng). Như vậy, nguồn vốn còn thiếu theo kết quả rà soát sơ bộ cần bổ sung là 

khoảng 300 tỷ đồng.  

(2) Đối với khách hàng đang vay vốn: do ảnh hưởng của bão số 3 làm hoạt động 

sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng, thiệt hại dẫn đến nguy cơ phải gia 

hạn nợ khi đến hạn (chưa trả được nợ vay khi đến hạn), theo đó, kế hoạch thu nợ cho 

vay quay vòng của Chi nhánh có khả năng bị giảm, ảnh hưởng đến nguồn vốn cho vay 

đáp ứng nhu cầu khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3. Bên cạnh đó, nhiều trường 

hợp khách hàng vay vốn chưa đến hạn trả nợ cũng đang có nhu cầu vay thêm nguồn vốn 

để phục hồi sản xuất. Đề nghị xem xét bổ sung thêm khoảng 100 tỷ đồng. 

3.2.2. Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố: Hiện nay, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông 

dân Thành phố đã giải ngân hết, để tiếp tục cho các hộ nông dân vay vốn cần UBND 

Thành phố cấp bổ sung 150 tỷ đồng (trong đó năm 2024: 50 tỷ đồng, năm 2025: 100 tỷ 

đồng) làm nguồn cho các hội viên vay vốn để phục hồi và phát triển sản xuất từ nay đến 

cuối năm. 

3.2.3. Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thành phố: Đề xuất UBND Thành phố cấp 

bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thành phố thêm 200 tỷ đồng (năm 

2024 bổ sung 100 tỷ đồng, năm 2025 bổ sung 100 tỷ đồng) để hỗ trợ cho các hợp tác xã và 

thành viên hợp tác xã bị thiệt hại vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh. 

3.2.4. Quỹ Khuyến nông Thành phố: Hiện tại còn 40 tỷ đồng cho vay vốn sản xuất, 

ưu tiên cho các hộ vay vốn để phục hồi và phát triển sản xuất từ nay đến cuối năm. Đề 

xuất: Bổ sung thêm cho Quỹ Khuyến nông 50 tỷ đồng. 

Đối với việc bổ sung nguồn vốn cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách thành phố 

Hà Nội, Quỹ Khuyến nông, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã: 

UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và đơn vị 

liên quan nghiên cứu, tham mưu bổ sung nguồn vốn cho các đơn vị theo các quy định 

hiện hành của pháp luật. 

3.3. Đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ đông 

Để khôi phục sản xuất và bù đắp sản lượng cho những diện tích cây trồng vụ mùa 

bị thiệt hại nên cần tập trung mở rộng diện tích sản xuất cây vụ Đông, phấn đấu đạt 

32.000 - 33.000 ha (tăng 3.000 - 4.000 ha so với kế hoạch trước; tập trung vào các loại 

cây trồng: rau các loại, ngô, lạc, khoai lang, khoai tây, đậu tương...), dự kiến kinh phí 

hỗ trợ: 213,392 tỷ đồng (tạm tính tương đương 50% chi phí mua giống, vật tư áp dụng 

theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu, báo cáo UBND Thành phố 

trình HĐND Thành phố Nghị quyết hỗ trợ phát triển sản xuất cây trồng vụ Đông góp 

phần khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 tại Tờ 

trình số 363/TTr-SNN ngày 27/9/2024. 

Đối với hỗ trợ các quận, huyện, thị xã: Sử dụng ngân sách Thành phố hỗ trợ có 

mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục 

sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm 

quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định. 

3.4. Đề xuất kinh phí khắc phục công trình đê điều, thủy lợi 

a) Các sự cố về đê điều: với các sự cố công trình đê điều trên địa bàn nhu cầu kinh 

phí khắc phục dự kiến thực hiện khoảng 624,9 tỷ đồng; được chia làm 03 hình thức xử lý: 
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+ Đối với các sự cố nghiêm trọng cần khắc phục ngay để đảm bảo an toàn đê điều, 

tính mạng tàn sản của người dân,… đề xuất thực hiện quy trình Xử lý khẩn cấp là 18 

danh mục với, kinh phí: 123 tỷ đồng. 

+ Các sự cố công trình cần duy tu, sửa chữa, cải tạo gồm 18 danh mục, với kinh 

phí: 11,9 tỷ đồng. 

+ Các sự cố công trình diễn ra cần đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn gồm 8 

danh mục, với kinh phí: 490 tỷ đồng. 

+ Ngoài ra có 04 sự cố công trình nằm trong phạm vi đã có dự án đầu tư cần đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện. 

b) Các sự cố về thủy lợi: 

Toàn bộ các sự cố về thủy lợi đề xuất hình thức xử lý là duy tu, cải tạo, sửa chữa 

với tổng kinh phí dự toán thực hiện là 69,3 tỷ đồng. 

c) Tổng kinh phí: Để khắc phục 191 sự cố công trình đê điều, thủy lợi nêu trên 

với nhu cầu kinh phí khoảng 694,3 tỷ đồng, cụ thể: 

- Danh mục các công trình đề  nghị thực hiện theo quy trình xử lý khẩn cấp là 18 

danh mục với nhu cầu kinh phí 123 tỷ đồng; 

- Danh mục các công trình đề nghị cải tạo, sửa chữa bằng nguồn vốn sự nghiệp 

kinh tế đề xuất danh mục để thực hiện 2024 - 2025 là: 81,240 tỷ đồng; 

- Danh mục các công trình đề xuất cho lập chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch 

đầu tư công giai đoạn 2026-2030 là 8 danh mục với nhu cầu kinh phí là: 490 tỷ đồng./. 
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